
Báo cáo tài chính Hợp nhất
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Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm 
nay

Quý này năm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 
quý này (Năm 

nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 
quý này (Năm 

trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 45,501,869,364 53,321,388,847 81,705,241,003 92,510,986,833

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 53,966,081 92,969,710 55,991,795 1,132,767,222

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 45,447,903,283 53,228,419,137 81,649,249,208 91,378,219,611

4. Giá vốn hàng bán 11 33,162,859,153 40,768,268,392 62,790,618,280 72,606,505,457

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 12,285,044,130 12,460,150,745 18,858,630,928 18,771,714,154

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 3,477,086,042 2,425,914,692 12,614,932,619 3,867,760,710

7. Chi phí tài chính 22 18,527,561 88,035,251 1,420,801,289 199,176,272

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 48,883,303 1,368,938,728 155,012,213

8. Chi phí bán hàng 24 5,497,097,086 5,619,825,757 10,575,960,532 8,017,012,015

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,166,233,406 1,845,588,108 5,095,445,935 4,522,131,511

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 8,080,272,119 7,332,616,321 14,381,355,791 9,901,155,066

11. Thu nhập khác 31 70,532,910 5,800,000 123,830,320 294,087,263

12. Chi phí khác 32 0 0 44,369,219 25,106,362

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 70,532,910 5,800,000 79,461,101 268,980,901

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 8,150,805,029 7,338,416,321 14,460,816,892 10,170,135,967

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 1,875,969,909 1,814,195,270 3,597,463,950 2,488,691,096

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 6,274,835,120 5,524,221,051 10,863,352,942 7,681,444,871

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 269,137,330 56,453,785 65,662,645 92,732,746

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 6,005,697,790 5,467,767,266 10,797,690,297 7,588,712,125

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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